	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 10/4/2019

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ tài chính
	16/2019/TT-BTC
	18/3/2019
	Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh
phí được trích để thực hiện chế độ
ưu tiên đối với cán bộ  công chức
của Kiểm toán nhà nước
	10/5/2019
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	14/2019/TT-BTC
	15/3/2019
	Thông tư Quy định về quản lý tài
chính thực hiện chương trình phát
triển tài sản trí tuệ
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	359/QĐ-BTC
	11/3/2019
	V/v ban hành chế độ báo cáo số liêu
thu chi ngân sách nhà nước của hệ
thống kho bạc nhà nước
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	12/2019/TT-BTC
	13/4/2019
	Thông tư quy định chi phí sử dụng
ngân quỹ nha nước của ngân sách
nhà nước
	01/5/2019
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	4081/BTC
	05/4/2019
	V/v rà soát đánh giá việc thực hiện
QĐ số 22/2015/QĐ-TTg
	
	

	6. 
	Bộ tài nguyên và Môi trường
	501/QĐ-BTNMT
	04/3/2019
	Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác
tài nguyên nước của Công ty CP xây
dựng và Thương mại Lam Sơn
	
	

	7. 
	Bộ Y tế
	1693/BYT
	29/3/2019
	V/v kiểm soát chất lượng thuốc dược
liệu
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	2706/VPCP-KTTH
	04/04/2019
	V/v kinh phí thực hiện các dự án
khoa học và công nghệ thuộc
Chương trình Nông thôn miền núi tại
các địa phương
	
	

	9. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	955/BKHCN-VP
	05/4/2019
	Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&Cn
Việt Nam năm 2019.
	
	

	10. 
	Bộ Y tê
	340/KH-BYT
	02/4/2019
	Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm
(2016-2018) và Kế hoạch 2 năm
(2019-2020) của Chương trình mục
tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 -2020
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	1483/BYT
	21/3/2019
	V/v phòng bệnh và chẩn đoán điều
trị bệnh sán dây lợn
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	1741/BYT
	02/4/2019
	V/v tăng cường chỉ đạo công tác
KSK định kỳ đối với lái xe
	
	

	13. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	357/BHXHVN
	02/4/2019
	V/v giao chỉ tiêu phát triển số người
tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm
thât nghiệp
	
	

	14. 
	Bộ Y tế
	314/BC-BYT
	29/3/2019
	Báo cáo sơ kết tình hình  thực hiện
Nghị định số 39/2015 của Chính phủ
quy định chính sách hỗ trợ cho phụ
nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu
số
	
	

	15. 
	Bộ Y tế
	1830/BYT
	05/4/2019
	V/v thay đổi thời gian Tổ chức hội
nghị sơ kết CTMT y tế dân số khu
vực miền Bắc
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa Thế
thao và DL
	1204/BVHTTDL
	01/4/2019
	V/v nâng cao hiệu quả hoạt động của
hệ thống thiết chế văn hóa thể thao
cơ sở
	
	

	17. 
	Bộ tài chính
	4125/BTC
	08/4/2019
	V/v tình hình  đầu tư ra nước ngoài
của Doanh nghiệp nhà nước
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	9/CT-TTg
	01/4/2019
	V/v Chỉ thị giải pháp tập trung tháo gỡ
cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm
mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả
năm 2019
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	111/TB-VPCP
	29/3/2019
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ,
Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều
tra dân số và nhà ở Trung ương tại
Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo
Trung ương với các địa phương
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	358/QĐ-TTg
	02/4/2019
	Quyết định ban hành kế hoạch thực
hiện Bản ghi nhớ Chính phủ nước
CHXHCN Việt Nam và CP Liên
Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai
Len về hợp tác phòng chống mua
bán người
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính phủ
	16/2019/QĐ-TTg
	28/3/2019
	Quyết định Quy định lộ trình áp
dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô
tô tham gia giao thông và xe ô tô đã
qua sử dụng nhập khẩu.
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	2671/VPCP-CN
	03/4/2019
	Vụ tai nạn giao thông đặc biệt
nghiêm trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13/2019/TT-BGTVT
	29/3/2019
	Thông tư Quy định chi tiết Chương
trình an ninh hàng không và kiểm
soát chất lượng an ninh hàng không
Việt Nam
	
	

	24. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2949/BGTVT
	01/4/2019
	V/v tăng cường công tác quản lý bảo
vệ hành lang an toàn đường bộ cao tốc
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	036/CĐ-TTg
	10/4/2019
	Công điện v/v phục vụ nhu cầu đi
lại của nhân dân và đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
	
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2325/ BNNPTNT
	04/4/2019
	V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc
gia nước sạch và VSMT năm 201
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	2607/BC-VPCP
	02/4/2019
	Báo cáo Tình hình triển khai Quyết
định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về gửi, nhận văn
bản điện tử giữa các cơ quan trong
hệ thống hành chính nhà nước
	
	

	28. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	982/BTTTT-KHTC
	02/04/2019
	Vv báo cáo tình hình thực hiện
Chương trình mục tiêu công nghệ
thông tin giai đoạn 2016-2020.
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	349a/QĐ-TTg
	28/3/2019
	Quyết định về việc điều chình kế
hoạch đầu tư công trung hạn vốn
ngân sách trung ương trong nước
(bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ)
giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự
phòng 10% vốn ngân sách trung
ương trong nước tại bộ,

ngành và địa phương
	
	


	30. 
	Bộ tài chính
	3961/BTC
	03/4/2019
	V/v đôn đốc gửi Báo cáo tình hình
thực hiện và thanh toán Kế hoạch
vốn đầu tư công 13 tháng năm 2018
	
	

	31. 
	Tổng liên đoàn lao
động VIệt Nam
	363/TLĐLĐ
	19/3/2019
	Chương trình phối hợp tuyên truyền
vận động cán bộ tham gia trật tự an
toàn giao thông
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	362/QĐ-TTg
	03/4/2019
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch
phát triển và quản lý báo chí toàn
quốc đến năm 2025
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	362/QĐ-TTg
	03/4/2019
	Phê duyệt quy hoạch phát triển và
quản lý báo chí toàn quốc năm 2025
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	2658/VPCP-NN
	03/4/2019
	V/v báo cáo tình hình 3 năm thực
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ về đóng cửa rừng tự nhiên
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2265/BNNPTNT
	02/4/2019
	V/v kế hoạch làm việc của đoàn
nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2
	
	

	36. 
	Văn phòng điều
phối nông thôn
mới Trung ương
	233/VPĐP-NTM
	03/4/2019
	V/v rà soát hiện trạng các xã đạt
dưới 10 tiêu chí
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2235/BNNPTNT
	01/4/2019
	V/v phân bổ vốn dự phòng trung hạn
giai đoạn 2016-2020 của chương
trình MTQG xây dựng nông thôn
mới
	
	

	38. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2236/BNNPTNT
	01/4/2019
	V/v triển khai Kế hoạch tổng kết 10
năm thực hiện chương trình MTQG
Xây dựng  NTM
	
	

	39. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	1280/BGDĐT-CSVC
	01/4/2019
	Tổng kết 10 năm thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2179/BKHĐT
	05/4/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ theo quy đinh tại NĐ số 57
	
	

	41. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2179/BKHĐT
	05/4/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ theo quy đinh tại NĐ số 57
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1237/BNN
	22/02/2019
	Công điện khẩn v/v tăng cường
kiểm soát buôn bán giết mổ vận
chuyển lợn và sản phẩm lợn đề
phòng chống Dịch tả lợn
	
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2289/BNN
	03/4/2019
	V/v đôn đốc báo cáo kết quả 5 năm
thực hiện sắp xếp đổi mới công ty
nông lâm nghiệp
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	117/TB-VPCP
	02/4/2019
	Thông báo kết luận của Phó Thủ
tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc
gia về trẻ em
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính phủ
	371/QĐ-TTg
	03/4/2019
	Quyết định  Về việc thay đổi thành
viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính phủ
	371/QĐ-TTg
	03/4/2019
	QĐ v/v thay đổi thành viên Ủy ban
Quốc gia về trẻ em
	
	

	47. 
	Cục người có công
	736/CNCC
	08/4/2019
	V/v ký niệm 30 năm ngày quốc
phòng toàn dân
	
	

	48. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1033/TB-BLĐ
	15/3/2019
	Thông báo tình hình  tai nạn lao
động năm 2018
	
	

	49. 
	Vụ Pháp chế
	621/BXD-PC
	29/3/2019
	Văn bản gửi tài liệu hướng dẫn về
Chỉ số cấp phép xây dựng
	
	

	50. 
	Cục Quản lý hoạt
động xây dựng
	171/CQLXD
	19/3/2019
	V/v thông báo kết quả thẩm định dự
án đầu tư xây dựng Trụ sở Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	17/2019/QĐ-TTg
	08/4/2019
	Quyết định về một số gói thầu, nội
dung mua sắm nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên được áp dụng
hình thức lựa chọn nhà thầu trong
trường hợp đặc biệt theo quy định tại
Điều 26 Luật đấu thầu
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	4092/BTC
	05/4/2019
	V/v kế hoạch giám sát hoạt động
đầu tư vốn nhà nước vào DN
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	611/QĐ-BTC
	05/4/2019
	QĐ v/v công bố Kế hoạch giám sát
hoạt động đầu tư vốn nhà nước 

vào DN
	
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	70/QĐ-BXD
	03/01/2019
	V/v công bố kết quả hẹ thống hóa
văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của Bộ Xay dựng
	
	

	55. 
	Bộ Nội vụ
	1444/KH-BNV
	03/4/2019
	Kế hoạch đo lường sự hải lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục
vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính phủ
	370/QĐ-TTg
	03/4/2019
	Quyết định Về việc thay đổi thành
viên Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của Chính phủ
	
	

	57. 
	Bộ tư pháp
	1094/BTP
	01/4/2019
	V/v kinh phí thực hiện QĐ số 32
	
	

	58. 
	Bộ tài chính
	3639/BTC
	28/3/2019
	V/V xin ý kiến dự thảo Đề án Mở
rộng cơ sở thuế và chống xói mòn
nguôn thu NSNN
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	2875/VPCP-PL
	09/4/2019
	V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng
về sơ kết 05 năm thi hành 

Hiến pháp 2013
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	01/2019/TT-VPCP
	09/4/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm đ
khoản 2 Điều 11 Thông tư số
01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3
năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn
thực hiện quy định về Công báo tại
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật
	
	

	61. 
	Thủ tướng Chính phủ
	370/TTCP
	03/4/2019
	Quyết định v/v thay đổi thành viên
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của
Chính phủ
	
	

	62. 
	Thanh tra Chính phủ
	486/TTCP
	05/4/2019
	V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định
quy định chi tiết 1 số điều và biện
pháp thi hành Luật phòng chống
tham nhũng
	
	

	63. 
	Văn phòng Chính phủ
	126/TB-VPCP
	05/4/2019
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện
Quy chế phối hợp công tác của
Chính phủ và Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm
2018
	
	

	64. 
	Thủ tướng Chính phủ
	15/2019/QĐ-TTg
	28/3/2019
	Quyết định về thực hiện thủ tục biên
phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ
Quốc phòng quản lý
	
	

	65. 
	Bộ Nội vụ
	1401/BNV
	02/4/2019
	V/v triển khai thực hiện công tác dân
vận chính quyền
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	130/CP-NC
	05/4/2019
	Đính chính Nghị định số
18/2019/NĐ-CP
	
	

	67. 
	Thủ tướng Chính phủ
	358/QĐ-TTg
	02/4/2019
	QĐ ban hành Kế hoạch thực hiện
bản ghi nhớ giữa chính phủ Liên
hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len
hợp tác phòng chống mua bán người
	
	

	68. 
	Chính phủ
	130/CP
	05/4/2019
	V/v đính chính Nghị định số
18/2019/NĐ-CP
	
	

	69. 
	Thanh tra Chính phủ
	399/TTCP-C.IV
	27/3/2019
	V/v Báo cáo thực hiện chính sách hỗ
trợ cải thiện nhà ở cho người có
công với cách mạng
	
	

	70. 
	Chính phủ
	30/2019/NĐ-CP
	28/3/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Nhà ở
	
	

	71. 
	Vụ Khoa học Công
nghệ và Môi trường
	660/BXD-KHCN
	03/4/2019
	Báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội
Khóa XIV theo Nghị quyết số
1235/NQ-UBKHCNMT14 và tình
hình triển khai báo cáo công tác
BVMT ngành Xây dựng theo Thông
tư số 02/2018/TT-BXD
	
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	2610/VPCP-QHQT
	02/4/2019
	V/v tình hình xây dựng kế hoạch
thực hiện Hiệp định CPTPP của các
Bộ, ngành, địa phương
	
	

	73. 
	Bộ Công thương
	2183/BCT
	01/4/2019
	V/v báo cáo tổng kết thi hành pháp
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	

	74. 
	Bộ Công thương
	2364/BCT
	09/4/2019
	V/v tham dự các hoạt động của Tuần
lễ thương hiệu quốc gia
	
	

	75. 
	Bộ Văn hóa TT và Du lịch
	1156/BVHTTDL
	28/3/2019
	V/v báo cáo rà soát đánh giá thực
hiện chính sách tiền lương
	
	

	76. 
	Bộ Nội vụ
	1379/BNV
	29/3/2019
	V/v ban hành các chương trình tài
liệu bồi dưỡng công chức
	
	

	77. 
	Bộ Nội vụ
	1475/TB-BNV
	04/4/2019
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ tại buổi làm việc với
UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	78. 
	Thủ tướng Chính phủ
	359/QĐ-TTg
	02/4/2019
	Quyết định ban hành danh sách các
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Bộ Xây dựng
	
	

	79. 
	Bộ Nội vụ
	1495/BNV
	05/4/2019
	V/v điều chỉnh bổ sung biên chế sự
nghiệp giáo dục và y tế
	
	

	80. 
	Bộ tài chính
	4123/BTC
	08/4/2019
	V/v tham gia ý kiến về chính sách hỗ
trợ đề án sáp nhập các thôn tổ dân
phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	

	81. 
	Thủ tướng Chính phủ
	359/QĐ-TTg
	02/4/2019
	Quyết định ban hành dạnh sách các
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
bộ Xây dựng
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